
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ TRẤN CHỢ CHÙA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH

(Tính đến ngày…...3/2025)

TT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính

Dân
tộc Quê quán

Ngày vào Đảng Trình độ
Chức vụ và
đơn vị công

tác

Thời
điểm nghỉ

hưu

Thời gian
công tác
còn lại,
tính từ

thời điểm
tháng
3/2025

Kết quả xếp loại CB, CC, VC
3 năm (2022-2024)

Dự bị Chính thức Ngoại
ngữ, Tin học Chuyên

môn LLCT Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024

I Cán bộ

1 Lê Việt Quân 01/05/1982 Nam Kinh Xã Hành
Thịnh 03-03-2008 03-03-2009

Tiếng
Anh B,

B1

Tin học
văn

phòng

Kỹ sư công
nghiệp và
công trình
nông thôn;

Thạc sĩ
Kinh tế

phát triển

Cao cấp lý
luận chính
trị - hành

chính

Huyện Uỷ
viên, Bí thư
Đảng uỷ thị

trấn

6/2044 19 năm 2
tháng

Không
hoàn
thành

nhiệm vụ

Hoàn
thành tốt
nhiệm vụ

Hoàn
Thành tốt
nhiệm vụ

2 Nguyễn Thị Thanh
Ý 02-12-1985 Nữ Kinh Thị trấn

Chợ Chùa 06-05-2009 06-05-2010 Tiếng
Anh B2

Tin học
văn

phòng

Đại học Kế
toán; Đại
học Quản

lý Nhà
nước

Cao cấp

Phó Bí thư
Đảng uỷ,
Chủ tịch

HĐND thị
trấn

01/2046 20 năm 9
tháng

Hoàn
thành tốt
nhiệm vụ

Hoàn
thành tốt
nhiệm vụ

Hoàn
thành tốt
nhiệm vụ

3 Nguyễn Thị Hoàng
Mai 29-08-1980 Nữ Kinh Thị trấn

Chợ Chùa 26-01-2006 26-01-2007 Tiếng
Anh B

Tin học
văn

phòng

Đại học
Kinh tế

phát triển
Trung cấp

Phó Chủ tịch
HĐND thị

trấn
9/2040 15 năm 5

tháng

Hoàn
thành xuất
sắc nhiệm

vụ

Hoàn
thành xuất
sắc nhiệm

vụ

Hoàn
thành tốt
nhiệm vụ

4 Đoàn Tấn Nguyên 23-08-1970 Nam Kinh Hành Minh 18-08-1997 18-08-1998 Tiếng
Anh B

Trình độ
B

Đại học
Quản lý

Nhà nước
Trung cấp

Chủ tịch
UBND thị

trấn
9/1932 7 năm 5

tháng

Hoàn
thành tốt
nhiệm vụ

Hoàn
thành tốt
nhiệm vụ

Hoàn
thành tốt
nhiệm vụ

5 Ngô Văn Danh 20-11-1984 Nam Kinh Thị trấn
Chợ Chùa 05-10-2006 05-10-2007 Tiếng

Anh B
Trình độ

B

Trung cấp
Luật; Đại
học Quản
lý đất đai

Trung cấp
Phó Chủ tịch

UBND thị
trấn

12/2046 21 năm 8
tháng

Hoàn
thành tốt
nhiệm vụ

Hoàn
thành tốt
nhiệm vụ

Hoàn
thành tốt
nhiệm vụ

6 Nguyễn Thị Hoa 10-03-1981 Nữ Kinh Hành
Trung 03-07-2004 03-07-2005 Tiếng

Anh B
Trình độ

B
Đại học Kế

toán Trung cấp
Phó Chủ tịch

UBND thị
trấn

4/2041 16 năm
Hoàn

thành tốt
nhiệm vụ

Hoàn
thành tốt
nhiệm vụ

Hoàn
thành tốt
nhiệm vụ
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7 Nguyễn Trần Ninh 10-12-1985 Nam Kinh Thị trấn
Chợ Chùa 17-12-2007 17-12-2008 Tiếng

Anh B
Trình độ

B

Trung cấp
Quân sự cơ
sở; Đại học

Quản lý
Nhà nước

Trung cấp Chủ tịch Mặt
trận thị trấn 01/2048 22 năm 9

tháng

Hoàn
thành xuất
sắc nhiệm

vụ

Hoàn
thành xuất
sắc nhiệm

vụ

Hoàn
thành tốt
nhiệm vụ

8 Lê Thị Kim Tuyến 04-02-1981 Nữ Kinh Thị trấn
Chợ Chùa 03-07-2007 03-07-2008 Tiếng

Anh B
Trình độ

A

Đại học
Quản lý

Nhà nước
Trung cấp

Chủ tịch Hội
Liên hiệp
Phụ nữ thị

trấn

03/2041 15 năm 11
tháng

Hoàn
thành xuất
sắc nhiệm

vụ

Hoàn
thành tốt
nhiệm vụ

Hoàn
thành tốt
nhiệm vụ

9 Nguyễn Tấn Khoa 02-06-1988 Nam Kinh Thị trấn
Chợ Chùa 20-11-2011 20-11-2012 Tiếng

Anh B
Trình độ

B

Đại học
Luật Kinh

tế
Trung cấp

Chủ tịch Hội
Cựu chiến

binh thị trấn
7/2050 25 năm 3

tháng

Hoàn
thành xuất
sắc nhiệm

vụ

Hoàn
thành tốt
nhiệm vụ

Hoàn
thành xuất
sắc nhiệm

vụ

10 Võ Thanh Quý 24-10-1988 Nam Kinh Thị trấn
Chợ Chùa 15-02-2014 15-02-2015 Tiếng

Anh B1
Trình độ

B

Đại học
Luật Kinh
tế; Thạc sĩ

kinh tế

Trung cấp
Chủ tịch Hội
Nông dân thị

trấn
11/2050 25 năm 7

tháng

Hoàn
thành xuất
sắc nhiệm

vụ

Hoàn
thành tốt
nhiệm vụ

Hoàn
thành tốt
nhiệm vụ

11 Hoàng Minh Trí 08-08-1994 Nam Kinh Thị trấn
Chợ Chùa 03-06-2021 03-06-2022 Tiếng

Anh B
Trình độ

B
Đại học Sư
phạm hoá

Sơ cấp;
Đang học
Trung cấp

Bí thư Đoàn
Thanh niên

thị trấn
9/2056 31 năm 5

tháng
Chưa công

tác

Hoàn
thành xuất
sắc nhiệm

vụ

Hoàn
thành tốt
nhiệm vụ

II Công chức

1 Nguyễn cao Xuân 24-10-1985 Nam Kinh Thị trấn
Chợ Chùa 27-11-2010 27-11-2011 Tiếng

Anh B2

Ứng
dụng cơ

bản

TC Quân sự
cơ sở; ĐH

Quản lý Nhà
nước

Trung cấp

Chỉ huy
trưởng

BCHQS thị
trấn

11/2047 22 năm 7
tháng

Hoàn
thành tốt
nhiệm vụ

Không
hoàn
thành

nhiệm vụ

Hoàn
thành xuất
sắc nhiệm

vụ

2 Huỳnh Văn Bốn 10-11-1974 Nam Kinh Thị trấn
Chợ Chùa 26-10-1996 26-10-1997 Không Trình độ

A
Trung cấp
Kế toán Trung cấp

Văn phòng -
thống kê thị

trấn
12/2036 11 năm 8

tháng

Hoàn
thành tốt
nhiệm vụ

Không
hoàn
thành

nhiệm vụ

Hoàn
thành tốt
nhiệm vụ

3 Võ Duy Khánh 26-06-1980 Nữ Kinh Hành
Thuận 01-10-2010 01-10-2011 Tiếng

Anh B
Kỹ thuật

viên

Đại học
Kinh tế
Quản trị

kinh doanh

Trung cấp
Văn phòng -
thống kê thị

trấn
7/2042 17 năm 3

tháng

Hoàn
thành xuất
sắc nhiệm

vụ

Hoàn
thành tốt
nhiệm vụ

Hoàn
thành xuất
sắc nhiệm

vụ

4 Nguyễn Quốc Vũ 15-07-1980 Nam Kinh Thị trấn
Chợ Chùa 15-12-2002 15-12-2003 Tiếng

Anh B
Trình độ

B

Đại học
Quản lý

Nhà nước
Trung cấp Văn hoá - xã

hội thị trấn 08/1942 17 năm 4
tháng

Hoàn
thành tốt
nhiệm vụ

Hoàn
thành tốt
nhiệm vụ

Hoàn
thành tốt
nhiệm vụ

TT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính

Dân
tộc Quê quán

Ngày vào Đảng Trình độ
Chức vụ và
đơn vị công

tác

Thời
điểm nghỉ

hưu

Thời gian
công tác
còn lại,
tính từ

thời điểm
tháng
3/2025

Kết quả xếp loại CB, CC, VC
3 năm (2022-2024)

Dự bị Chính thức Ngoại
ngữ, Tin học Chuyên

môn LLCT Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024
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5 Trịnh Nhật Thảo 03-06-1984 Nam Kinh Thị trấn
Chợ Chùa 03-06-2021 03-06-2022 Tiếng

Anh B
Trình độ

B

Đại học
Quản lý tài

nguyên,
môi

trường;
Đại học

Luật

Trung cấp
Địa chính -

XD, Đô thị &
MT

7/2046 21 năm 3
tháng

Hoàn
thành tốt
nhiệm vụ

Hoàn
thành tốt
nhiệm vụ

Hoàn
thành tốt
nhiệm vụ

6 Huỳnh Hường 30-05-1965 Nam Kinh Thị trấn
Chợ Chùa 03-02-1990 03-02-1991 Tiếng

Anh B
Trình độ

B
Trung cấp

Luật
Tư pháp - hộ
tịch thị trấn 12/2026 1 năm 7

tháng

Hoàn
thành tốt
nhiệm vụ

Hoàn
thành tốt
nhiệm vụ

Hoàn
thành tốt
nhiệm vụ

7 Trần Thị Huyền 12-03-1985 Nữ Kinh
Đức

Chánh, Mộ
Đức

28-06-2012 28-06-2013 Tiếng
Anh B

Trình độ
B

Đại học
Luật Trung cấp Tư pháp - hộ

tịch thị trấn 04/2045 20 năm
Hoàn

thành tốt
nhiệm vụ

Hoàn
thành xuất
sắc nhiệm

vụ

Hoàn
thành tốt
nhiệm vụ

8 Vương Thị Lệ
Quyên 16-08-1994 Nữ Kinh Nghĩa Kỳ,

Tư Nghĩa 05-06-2023 05-06-2024 Tiếng
Anh C

Trình độ
B

Đại học Kế
toán Sơ cấp

Tài chính -
Kế toán thị

trấn
9/2054 29 năm 5

tháng

Hoàn
thành tốt
nhiệm vụ

Hoàn
thành tốt
nhiệm vụ

Hoàn
thành tốt
nhiệm vụ

III Không chuyên trách

1 Huỳnh Thị Thanh
Thuý 24-12-1984 Nữ Kinh Thị trấn

Chợ Chùa 10-03-2006 10-03-2007 Tiếng
Anh B

Trình độ
B

Đại học
Kinh tế

phát triển
Trung cấp

Văn phòng
Đảng uỷ
kiêm Phó
CNUBKT

Đảng uỷ thị
trấn

01/2045 19 năm 9
tháng

Hoàn
thành tốt
nhiệm vụ

Hoàn
thành xuất
sắc nhiệm

vụ

Hoàn
thành xuất
sắc nhiệm

vụ

2 Lương Thị Nữ Trang 21-02-1990 Nữ Kinh Thị trấn
Chợ Chùa 03-12-2012 03-12-2013 Tiếng

Anh B
Kỹ thuật

viên

Cao đẳng
Quản trị

văn phòng;
Đại học
Công tác

xã hội

Trung cấp
Tổ chức -

Tuyên giáo -
dân vận

03/2050 27 năm 2
tháng

Hoàn
thành tốt
nhiệm vụ

Hoàn
thành tốt
nhiệm vụ

Hoàn
thành tốt
nhiệm vụ

3 Nguyễn Trương Dạ
Thuỳ 15-12-1994 Nữ Kinh Thị trấn

Chợ Chùa 21-09-2017 21-09-2018 Tiếng
Anh C

Trình độ
B

Đại học
Luật Sơ cấp

Phó Chủ tịch
Mặt trận thị

trấn
01/2055 19 năm 9

tháng
Chưa công

tác
Chưa công

tác

Hoàn
thành xuất
sắc nhiệm

vụ

4 Nguyễn Thị Phương
Thảo 13-10-1990 Nữ Kinh Thị trấn

Chợ Chùa 03-04-2022 03-02-2023 Tiếng
Anh B

Trình độ
A

Cao đẳng
sư phạm
âm nhạc

Sơ cấp Phó Chủ tịch
Hội nông dân 11/2050 25 năm 7

tháng
Chưa công

tác
Chưa công

tác

Hoàn
thành xuất
sắc nhiệm

vụ

5 Nguyễn Thị Điểm 15/6/1972 Nữ Kinh Thị trấn
Chợ Chùa 04-01-1999 04-01-2020 Sơ cấp Thú

y Trung cấp
Phó Chủ tịch
Hội Phụ nữ

thị trấn
12/2030 5 năm 6

tháng

Hoàn
thành xuất
sắc nhiệm

vụ

Hoàn
thành xuất
sắc nhiệm

vụ

Hoàn
thành tốt
nhiệm vụ

TT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính

Dân
tộc Quê quán

Ngày vào Đảng Trình độ
Chức vụ và
đơn vị công

tác

Thời
điểm nghỉ

hưu

Thời gian
công tác
còn lại,
tính từ

thời điểm
tháng
3/2025

Kết quả xếp loại CB, CC, VC
3 năm (2022-2024)

Dự bị Chính thức Ngoại
ngữ, Tin học Chuyên

môn LLCT Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024
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6 Hồ Văn Tình 20-12-1990 Nam Kinh Thị trấn
Chợ Chùa 15-07-2013 15-07-2014 Tiếng

Anh B

Ứng
dụng cơ

bản

Cao đẳng
Giao thông

vận tải
Trung cấp

Phó Chủ tịch
Hội CCB thị

trấn
01/2053 27 năm 9

tháng

Hoàn
thành xuất
sắc nhiệm

vụ

Hoàn
thành xuất
sắc nhiệm

vụ

Hoàn
thành xuất
sắc nhiệm

vụ

7 Phạm Hoài bảo 06-02-1994 Nam Kinh Thị trấn
Chợ Chùa 10-08-2017 10-08-2018

Đại học
Ngành quân sự

cơ sở
Trung cấp

Phó Chỉ huy
trưởng Ban

Chỉ huy quân
sự

3/2056 31 năm 2
tháng

Chưa công
tác

Chưa công
tác

Công tác
tháng

11/2024

8 Nguyễn Thị Hồng
Phương 12-04-1984 Nữ Kinh Thị trấn

Chợ Chùa 03-12-2006 03-12-2007 Tiếng
Anh B

Tin học
Văn

phòng

Đại học
Luật Trung cấp

Thủ quỹ -
Văn thư lưu

trữ
5/2044 19 năm 01

tháng

Hoàn
thành xuất
sắc nhiệm

vụ

Hoàn
thành xuất
sắc nhiệm

vụ

Hoàn
thành xuất
sắc nhiệm

vụ

9 Bùi Thị Hồng Lĩnh 10-12-1983 Nữ Kinh Thị trấn
Chợ Chùa 14-12-2008 14-12-2009 Tiếng

Anh B
Trình độ

B

Đại học
Công tác

xã hội
Trung cấp

Đài truyền
thanh - Quản

lý nhà văn
hóa

01/2044 18 năm 9
tháng

Hoàn
thành xuất
sắc nhiệm

vụ

Hoàn
thành tốt
nhiệm vụ

Hoàn
thành xuất
sắc nhiệm

vụ

10 Nguyễn Thị Trang 24/01/1985 Nữ Kinh Thị trấn
Chợ Chùa 26-11-2017 26-11-2018

Ứng
dụng cơ

bản

Đại học Luật
Kinh tế

Trung cấp

Giao thông -
Thủy lợi -

Khuyến nông
- Thú y cơ sở

02/2045 20 năm 1
tháng

Hoàn
thành tốt
nhiệm vụ

Hoàn
thành tốt
nhiệm vụ

Hoàn
thành xuất
sắc nhiệm

vụ

11 Vy Ngọc Thi 21/6/1965 Nam Kinh Thị trấn
Chợ Chùa

Trung cấp
Kế toán Sơ cấp

Văn hóa, thể
dục, thể thao
- Công tác xã
hội, dân số,

bảo vệ trẻ em

1/2027 1 năm 8
tháng

Hoàn
thành tốt
nhiệm vụ

Hoàn
thành tốt
nhiệm vụ

Hoàn
thành xuất
sắc nhiệm

vụ

TT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính

Dân
tộc Quê quán

Ngày vào Đảng Trình độ
Chức vụ và
đơn vị công

tác

Thời
điểm nghỉ

hưu

Thời gian
công tác
còn lại,
tính từ

thời điểm
tháng
3/2025

Kết quả xếp loại CB, CC, VC
3 năm (2022-2024)

Dự bị Chính thức Ngoại
ngữ, Tin học Chuyên

môn LLCT Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024
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